
STT Họ và tên
Năm

sinh
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hộ khẩu thường trú
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(đồng)

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hoạt 1957
xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

04 tháng
      2.500.000 

2 Đinh Thị Tình 1959
xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

3 Đặng Văn Bình 1967
xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

4 Nguyễn Hữu Ánh 1960
xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

5 Vũ Thị Viền 1959
xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

6 Nguyễn Thị Thin 1960
xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

7 Nguyễn Thị Loan 1958
xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

8 Hoàng Thị Nguyệt 1966
phường Trưng Vương, 

TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

9 Trần Thị Hạt 1959
xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

10 Mai Thị Bôn 1962
xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 
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11 Trần Thị My 1959
xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

12 Trần Văn Kính 1961
xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

13 Nguyễn Thị Kim Oanh 1963
xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

14 Trần Quang Ánh 1965
xã Gia Hoà, Gia Viễn, 

Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Đã chết

00 năm

 02 tháng
      2.500.000 

Chết ngày 

01/12/2018

15 Trần Quang Tuấn 1966
xã Gia Hoà, Gia Viễn, 

Ninh Bình

xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Đã chết

00 năm 

02 tháng
      2.500.000 

Chết ngày 

25/01/2012

16 Nguyễn Thị Liễu 1956
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

04 tháng
      2.500.000 

17 Lương Thị Nam 1958
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

04 tháng
      2.500.000 

18 Trần Văn Khéo 1958
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

02 tháng
      2.500.000 

19 Lương Xuất Kết 1964
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

04 tháng
      2.500.000 

20 Phạm Thị Bằng 1961
xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm

 02 tháng
      2.500.000 

21 Nguyễn Thị Nhẫn 1963
xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm

 03 tháng
      2.500.000 
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22 Hoàng Văn Lợi 1957
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

04 tháng
      2.500.000 

23 Nguyễn Văn Tuý 1960
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

02 tháng
      2.500.000 

24 Nguyễn Văn Hào 1960
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

25 Nguyễn Thị Trụ 1959
xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm

 03 tháng
      2.500.000 

26 Vũ Thị Tuỳ 1960
TT Yên Thịnh, huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Còn sống

00 năm 

04 tháng
      2.500.000 

27 Lưu Bá Thân 1960
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Đã chết

00 năm

 03 tháng
      2.500.000 

Chết ngày 

13/4/2015

28 Lưu Danh Bính 1958
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Đã chết

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

Chết ngày 

05/9/2018

29 Vũ Văn Hải 1957
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Đã chết

00 năm 

03 tháng
      3.600.000 

Chết ngày 

10/10/2011

30 Nguyễn Thị Ơn 1960
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn,

tỉnh Ninh Bình
Đã chết

00 năm 

03 tháng
      3.600.000 

Chết ngày 

10/6/1992

31 Nguyễn Bá Mỡi 1960
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Đã chết

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

Chết ngày 

4/11/2022

32 Phạm Văn Bình 1960
xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
Đã chết

00 năm 

03 tháng
      2.500.000 

Chết ngày 

14/12/2022

82.200.000   Tổng cộng: 32 người
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